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NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VIỆT - NGA 

Kết nối thành công – Đồng hành phát triển 

 

 

   BIỂU PHÍ THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA 

 

STT LOẠI PHÍ 

MỨC PHÍ 

 (VND) 

STANDARD GOLD PLATINUM 

1 PHÍ PHÁT HÀNH       

1.1.  
Phí phát hành thường, thu theo 

loại thẻ  
30.000 40.000 50.000 

1.2.  Phí phát hành nhanh  100.000 100.000 100.000 

1.3.  Phí phát hành lại  30.000 40.000 50.000 

1.4.  Phí phát hành thẻ phụ 30.000 30.000 30.000 

2 PHÍ SỬ DỤNG THẺ       

2.1.  Phí thay đổi hạng thẻ  50.000 

2.2.  
Phí thay đổi trạng thái thẻ 

(đóng/kích hoạt lại…)  
20.000 

2.3.  

Phí thường niên thu theo tháng 

không phân biệt theo từng hạng 

thẻ 

60.000 

2.4.  Phí phát hành lại Pin 20.000 

2.5.  Phí thay đổi tài khoản liên kết  50.000 

2.6.  
Phí xác nhận theo yêu cầu (xác 

nhận việc sử dụng thẻ, số thẻ) 
10.000 

3 PHÍ GIAO DỊCH        

3.1.  Phí in sao kê tại máy ATM 500 

3.2.  Phí vấn tin tài khoản tại ATM 500 

3.3.  Phí rút tiền mặt tại máy ATM       

  
- Tại ATM VRB Miễn phí 

- Tại ATM Ngân hàng khác  1.500 

3.4.  Phí chuyển khoản nội bộ       

  
- Tại ATM VRB Miễn phí 

- Tại ATM Ngân hàng khác  1.500 
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3.5.  Phí dịch vụ topup, billing  Miễn phí 

3.6.  Phí dịch vụ Ecom Miễn phí 

3.7.  
Phí tra soát (phí khiếu nại), thu 

sau mỗi lần khiếu nại 
 

 - Nếu khiếu nại đúng  Miễn phí 

 - Nếu khiếu nại sai  50.000 

3.8.  Phí dịch vụ khác 50.000 

 

Ghi chú: 

- Các loại phí trên chưa bao gồm thuế GTGT. 

- Biểu phí này áp dụng từ ngày ký đến khi VRB ban hành biểu phí mới thay thế. 

- VRB thực hiện miễn phí phát hành thẻ (trường hợp phát hành thẻ lần đầu) từ 

ngày 20/07/2018 đến khi có thông báo khác. 

 

 

 

 

 

 


